
DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN SỬA CHỮA, MUA MỚI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

STT Tên thiết bị Mã số Nơi đặt Số lượng Nội dung cần sửa Giá dự kiến
(đồng)

BF 0442

BF 0303

2 Tủ sấy C10-103 1
Thay bộ điều khiển, que đốt, hệ
thống điện, sơn vỏ            2,800,000

3 Tủ lạnh C10-103 1 Bơm gas, thay aptomat               800,000

4 Quạt thông gió phòng thí nghiệm C10-101,102 2
Thay mới do không thể khắc phục
được            3,000,000 QUẠT

5 Thay bóng đèn 208C4,C10-
101,102,103

11 Bóng (1,2m) không sáng ĐÈN

6 Ghế ngồi cho SV ở PTN C10-101,102 30
Thay mới do ghế nhựa đã gãy hỏng
hết GHẾ

7
Mua Thiết bị cho thí nghiệm môn

BF4161
Có công văn gửi kèm          28,000,000

         40,600,000

1 Sửa cân 4 số 1 2,500,000
2 Máy sấy BF07-C4-47 1 1,500,000
3 Sửa máy so mầu BF07-C4-58 1 2,000,000
4 Bảo dưỡng điều hòa 5 1,250,000
5 Thay hộp số quạt trần 6 1,500,000
6 Sửa quạt trần 1 500,000

7
Thay aptomat cho PTN 401.C10 (bị
quá tải khi có thiết bị mới về) 1 500,000

8
Sửa hệ thống điện cho nồi hấp, máy
cất nước 401C4 1 2,500,000

9 Thay thế cánh tủ bàn TN 401.C4 20 Giá 700000 14,000,000

Gh
i c

hú
: Đ

Ã 
CH

I v
À 

S
Ử

A

Tổng kinh phí dự tính

BỘ MÔN CNSH

BỘ MÔN VSHS-SHPT

1 Máy đo quang phổ (OD) C10-101 2 Thay bóng đèn, mạch            6,000,000



10
Lắp hệ thống ống dẫn nước cho bộ
cất đạm 1 1,800,000

11 Sơn thiết bị 20 Giá 250000??? 5,000,000

12
Sửa tủ cấy tự chế (điện,kính, dán
tấmchắn tia UV) BF07-C4-07

1 2,000,000

13 Ghế nylox (cho SV thực hành) 50 85,000
14 Bàn thí nghiệm 2 5,000,000
15 Bàn giáo viên 2 495,000

16
Bàn cho NCS, cao học, thực tập sinh
nước ngoài 4 495,000

17
Giá treo tường (đểdụng cụ TN, bằng
inox) 1 4,000,000

18
Giá để hóa chất (kính, inox treo
tường) 4 1,500,000

19 Giá để hóa chất (vít, gỗ đơn giản) 3 500,000

20
Giá treo tường (đểdụng cụ TN, bằng
inox, 108.C10) 1 4,000,000

21 Mua máy cất nước 1 2,000,000

37,050,000

1 Đèn B1 31 (bóng 60cm) Cháy + đen đầu
2 Quạt trần B1 10
3 Quạt cây B1 2
4
5

0

1 Máy sấy tuần hoàn BF02-08
PTN Cơ - nhiệt-

chuyển khối,
Xưởng B4

1 Sửa chữa bộ điều khiển; Thay thanh
nhiệt; Thay khởi động từ 2,000,000

2 Thiết bị trao đổi nhiệt ống xoắn ruột gà P301 - C4-5 1 Thay khởi động từ; Thay thế đường
ống inox. 2,000,000

3 Ghế gấp Xuân Hòa P301 - C4-5 15

Tổng kinh phí dự tính
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Tổng kinh phí dự tính
TRUNG TÂM B1



4 Ghế inox xoay
PTN Cơ - nhiệt-

chuyển khối,
Xưởng B4

15

5 Bóng đèn
4,000,000

1 Tủ hút độc ? C4? 1 Phải thay thế bộ điều khiển cơ 1,500,000
2 Tủ sấy ? C4? 1 Thay bộ điều khiển và quạt 2,500,000
3 Vòi nước 6 Thay thế 500,000
4 Đèn 15 Thay thế
5 Mua ghế cho SV ở PTN 60 Ghế sắt ???

4,500,000

1 Đèn 111,112,
205,209- C4

16

2 Quạt trần 6
3 Quạt gió 3
4 Ghế cho SV trong PTN 50
5

0

0
86,150,000

Ngày 10 tháng 12 năm 2017
Người tổng hợp đề xuất

Nguyễn Trường Giang

TRUNG TÂM B4

Tổng kinh phí dự tính

CHƯA BÁO

TỔNG TOÀN VIỆN

Tổng kinh phí dự tính

KHÔNG BÁO
Tổng kinh phí dự tính

BỘ MÔN QLCL

Tổng kinh phí dự tính
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


